
​BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 10​
​HÒA HỢP​

​(28/09/2026 - 30/10/2026)​

​MÔN HỌC​ ​TUẦN​ ​KIẾN THỨC​

​TIẾNG VIỆT - VĂN​

​1​ ​28/9 - 02/10​

​Đọc: Trước cổng trời​
​Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa​
​Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh​
​Đọc: Kì diệu rừng xanh​
​Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh (tiếp​
​theo)​
​Đọc mở rộng/ Nghe - ghi: Tóm tắt bản tin "Giờ Trái​
​Đất"​
​Văn CB: Dùng từ đồng nghĩa có lợi gì?​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Đọc: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú​
​Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa​
​Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong​
​cảnh​
​Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long​
​Viết: Quan sát phong cảnh​
​Nói và nghe: Bảo tồn động vật hoang dã​
​Văn CB: Củng cố cách nói đồng nghĩa​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Đọc: Mầm non​
​Luyện từ và câu: Từ đa nghĩa​
​Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh​
​Đọc: Những ngọn núi nóng rẫy​
​Viết: Viết đoạn văn tả phong cảnh​
​Đọc mở rộng/ Nghe - ghi: Tóm tắt bản tin "Thiên​
​đường của các loài động vật hoang dã"​
​Văn CB: Luyện tập cách nói đồng nghĩa​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Đọc: Bài ca về mặt trời​
​Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa​
​Viết: Viết bài văn tả phong cảnh​
​Đọc: Xin chào, Xa-ha-ra​
​Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả phong cảnh​
​Nói và nghe: Cảnh đẹp thiên nhiên​
​Văn CB: Luyện tập cách dùng đồng nghĩa​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​ ​Ôn tập và đánh giá giữa học kì 1​

​TOÁN​ ​1​ ​28/9 - 02/10​

​Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 2)​
​Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 3)​
​Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 1)​
​Bài 11. So sánh các số thập phân (Tiết 2)​
​Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân​
​(Tiết 1)​



​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân​
​(Tiết 2)​
​Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân​
​(Tiết 3)​
​Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 1)​
​Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 2)​
​Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 1)​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 2)​
​Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (Tiết 1)​
​Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (Tiết 2)​
​Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 1)​
​Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 2)​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị​
​đo đại lượng (Tiết 1)​
​Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị​
​đo đại lượng (Tiết 2)​
​Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 1)​
​Bài 18. Luyện tập chung (Tiết 2)​
​Bài 19. Phép cộng số thập phân (Tiết 1)​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Bài 19. Phép cộng số thập phân (Tiết 2)​
​Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 1)​
​Bài 20. Phép trừ số thập phân (Tiết 2)​
​Bài 21. Phép nhân số thập phân (Tiết 1)​
​Bài 21. Phép nhân số thập phân (Tiết 2)​

​LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ​

​1​ ​28/9 - 02/10​ ​Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (Tiết 2)​
​Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 1)​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​ ​Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 2+ 3)​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Bài 6. Vương quốc Phù Nam​
​Bài 7. Vương quốc Chăm-pa (Tiết 1)​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Bài 7. Vương quốc Chăm-pa (Tiết 2)​
​Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc​
​(Tiết 1)​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc​
​(Tiết 2)​
​Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 1)​

​KHOA HỌC​

​1​ ​28/9 - 02/10​
​Bài 4. Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.​

​Sự biến đổi trạng thái của chất (Tiết 2)​
​Bài 5. Sự biến đổi hoá học của chất (Tiết 1)​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Bài 5. Sự biến đổi hoá học của chất (Tiết 2)​
​Bài 6. Ôn tập chủ đề Chất​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​ ​Bài 13. Sinh sản của thực vật có hoa​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​ ​Bài 14. Sự phát triển của cây con (Tiết 1 + 2)​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Bài 14. Sự phát triển của cây con (Tiết 3)​
​Bài 15. Sinh sản của động vật (Tiết 1)​



​TIẾNG ANH​
​(ESL)​

​1​ ​28/9 - 02/10​

​*Beehive 5​
​Unit 2: The seasons​
​-​​Review Vocabulary in lessons 1 - 3​
​- Review grammar in lessons 1-3​
​- Lesson 4: Story: The three brothers​
​- Practice Lessons 4 & 5​
​- Lesson 6: Writing focus: a travel blog​
​* Cambridge YLE​
​- Flyers 2 - Test 1: Listening Part 3, 4​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​* Beehive 5​
​Unit 2: The Seasons​
​- Practice Lesson 6​

​+ Writing focus: Review how to write a travel blog.​
​+ Use grammar and vocabulary from Lessons 1 - 5​
​- Review Unit 2​
​Unit 3: The environment​
​-​​Lesson 1: Words​

​+ Topic: Helping the environment​
​+ Vocabulary: look after, make an insect hotel, pick​
​up litter, plant a tree, put plastic in the recycle bin,​
​repair, reuse a shopping bag, throw away, turn off the​
​tap, waste.​
​+ Functional language: It's too .... / It isn't ......​
​enough.​
​* 1ST FIELD TRIP​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​* Beehive 5​
​Unit 3: The environment​
​- Review Vocabulary in Lesson 1​
​- Lesson 2: Grammar​
​+ Present perfect statements with already, just and​
​yet: I've already picked up the litter.​
​+ Present perfect questions and answers with yet:​
​Have you finished your project yet? Yes, I have/ No, I​
​haven't./ No, not yet.​
​- Review Lesson 1 & 2​
​- Lesson 3: Words and Grammar​
​+ Topic: Reducing waste and pollution​
​+ Vocabulary: pollution, electricity, leftovers,​
​packaging, recycle, reduce, borrow, swap.​
​+ Grammar:Present perfect review: I've lived here​
​for/since ...., I've (never) ....., I've already/ jusr...., I​
​haven't ...yet​
​- Lesson 5: Skills and Culture​
​+ Topic: Where energy comes from​
​+ Vocabulary: fossil fuels, renewable energy, wind​
​turbine, solar panel.​



​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​* Beehive 5​
​- Review Lesson 3​
​+ Topic: Reducing waste and pollution​
​+ Review vocabulary: pollution, electricity, leftovers,​
​packaging, recycle, reduce, borrow, swap.​
​+ Review grammar: Present perfect review: I've lived​
​here for/since ...., I've (never) ....., I've already/ just....,​
​I haven't ...yet​
​- Lesson 4: Story​
​+  Story: The repair shop​
​+ Discussion: Questions in Think, Feel, Grow​
​- Lesson 6: Writing focus​
​+ Writing focus: learn how to write a persuasive​
​report.​
​- Project​
​+ Topic: A poster about the four Rs.​
​FLYER PLATFORM​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​* Beehive 5​
​Unit 3: The environment​
​-​​Practice Lessons 4, 5, 6​
​- Review Unit 3​
​Unit 4: A trip to the theatre​
​- Lesson 1: Words​
​+ Topic: The theatre​
​+ Vocabulary: actor, audience, character, curtain,​
​costume, lights, make-up, play, script, stage​
​+ Functional language: What was/were the .... like? It​
​was ...../ They were .....​
​*​​Maths and Science​
​- Food and Nutrition​
​+ Topic: The food group​
​+ Vocabulary: Nutritious, vitamins, minerals, fibre,​
​carbohydrates, proteins, dairy, calcium, fat, sugars​

​GIÁO DỤC CẢM XÚC​
​XÃ HỘI (HARMONY)​

​1​ ​28/9 - 02/10​ ​Lỡ nổi nóng? Hãy bình tĩnh lại!​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​ ​Thay đổi như một chú sâu bướm​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất​
​của chính mình​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​ ​Ôn tập giữa học kì 1​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​ ​Giới thiệu chương 2: Tôn trọng lẫn nhau​

​TIN HỌC VÀ​
​CÔNG NGHỆ​

​1​ ​28/9 - 02/10​ ​Bản quyền nội dung thông tin​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​- Tìm hiểu thiết kế​
​- Thiết kế sản phẩm: Làm nhà đồ chơi bằng que gỗ -​
​Tiết 1​



​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Ôn tập về Table trong Word và văn bản dạng cột​
​Header, Footer và định dạng Style​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​ ​Thực hành soạn thảo văn bản và xuất bản tài liệu​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Thiết kế sản phẩm: Làm nhà đồ chơi bằng que gỗ -​
​Tiết 2,3​

​RÈN LUYỆN​
​QUÂN ĐỘI​

​1​ ​28/9 - 02/10​

​Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN​
​- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình 1 hàng dọc - 2 hàng dọc​
​- 1 hàng dọc - 1 vòng tròn - 2 vòng tròn và ngược lại​
​- Bài tập phối hợp bật từ dưới lên lốp xe, chạy luồng cọc​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN​
​- Bài tập phối hợp biến đổi đội hình 1 hàng dọc - 2 hàng dọc​
​- 1 hàng dọc - 1 vòng tròn - 2 vòng tròn và ngược lại​
​- Trò chơi cướp cờ​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN​
​- Bài tập biến đổi đội hình 1 hàng ngang - 3 hàng ngang - 1​
​vòng tròn và ngược lại​
​- Bài tập chạy biến tốc lưng hướng chạy​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN​
​- Bài tập biến đổi đội hình 1 hàng ngang - 3 hàng ngang - 1​
​vòng tròn và ngược lại​
​- Bài tập phối hợp chạy luồn cọc, chạy nhanh về đích​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Bài: Bài tập phối hợp ĐHĐN​
​- Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng​
​- Bài tập chạy tiếp sức đổi mắc cơ​

​BƠI-LẶN​

​1​ ​28/9 - 02/10​
​Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch​
​Đứng nước​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch​
​Đứng nước​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp​
​Lặn xa​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp​
​Lặn xa​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Hoàn thiện kỹ thuật bơi trườn sấp​
​Lặn xa​

​SINH TỒN​

​1​ ​28/9 - 02/10​
​Rèn luyện đức tính để thích nghi với môi trường học tập​
​mới​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Khảo sát ý kiến khách hàng​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​

​Kinh doanh hiệu quả​



​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Kế hoạch kinh doanh của lớp​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Thể hiện trách nhiệm với gia đình​

​VÕ THUẬT​

​1​ ​28/9 - 02/10​ ​Ôn Tập bài Quyền số 5 (45 động tác)​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​ ​Học bài quyền số 5 - đoạn 3: động tác 11 đến 15​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​ ​Học bài quyền số 5 - đoạn 4: động tác 16 đến 20​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​ ​Học bài quyền số 5 - đoạn 5: động tác 21 đến 25​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​ ​Ôn Tập​

​ÂM NHẠC​

​1​ ​28/9 - 02/10​ ​Thực hành bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc​
​cụ Organ​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​

​Hoà tấu bài đọc nhạc số 1 "ABC song" trên nhạc cụ​
​Organ​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​ ​Học hát bài: "Lý đất giồng"​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Ôn tập bài hát: "Lý đất giồng" kết hợp gõ đệm​
​Thường thức âm nhạc: Đàn nhị​
​Vận dụng - sáng tạo​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​

​Học hát bài: "Bay vào tương lai"​
​Lý thuyết âm nhạc: nhịp 2/4​

​MỸ THUẬT​

​1​ ​28/9 - 02/10​ ​Tìm hiểu hình tượng anh hùng dân tộc trong tác phẩm mỹ​
​thuật​

​2​ ​05/10 -​
​09/10​ ​Mô phỏng hình tượng anh hùng dân tộc bà Triệu​

​3​ ​12/10 -​
​16/10​ ​Mô phỏng hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu​

​4​ ​19/10 -​
​23/10​

​Thiết kế món đồ lưu niệm và trang trí bằng hình tượng​
​anh hùng dân tộc​

​5​ ​26/10 -​
​30/10​ ​Vẽ tranh: Quang cảnh trường em (T1,2)​


